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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “ MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ” 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: TỪ 24/02 ĐẾN 15/03/2025 

MỤC TIÊU – NỘI DUNG – DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
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Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 64 # # # # # # 

    A. Phát triển vận động 22 # # #   # # 

    1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 11 # # #   # # 

1 1 

Thực hiện được 

các động tác trong 

bài tập thể dục: hô 

hấp, tay, 

lưng/bụng/lườn và 

chân 

Thực hiện các động 

tác trong bài tập thể 

dục: hít thở, tay giơ 

cao/đưa ra phía 

trước/, lưng /đưa 

sang ngang/ đưa ra 

sau/lắc bàn tay; cúi 

về phía trước, 

nghiêng/vặn người 

sang 2 bên, ngồi 

xuống, đứng lên, co 

duỗi từng chân 

 Bài 8:  Tập với 

cành hoa     +ĐT1 

:Ngửi hoa  

+ĐT2 :Vẫy hoa       

 +ĐT3:  Chạm hoa 

xuống sàn 

 ĐT4: Trồng hoa  

TDS

:Tập 
với 

cành 

hoa 

Kh

ối 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x 1 TDS TDS TDS   

    2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động ban đầu 8 # # # # # # 

    * Vận động: tung, ném, bắt 3 # # # # # # 

13 13 

Biết giữ thăng 

bằng cơ thể đứng 

co 1 chân (tối thiểu 

cách đất khoảng 

10-12cm), giữ 

khoảng 2-3s sau đó 

đổi chân 

Đứng co 1 chân (tối 

thiểu cách đất 

khoảng 10-12cm, giữ 

khoảng 2-3s sau đó 

đổi chân) 

- Tiết học : Đứng 

co 1 chân (tối thiểu 

cách đất khoảng 

10-12cm, giữ 

khoảng 2-3s sau đó 

đổi chân) 

- TC:Đứng co 1 

  Lớp 

Lớp 

học

+ 

Sân 

chơi 

Thể 

chất 
  x 1   

HĐ

H+H

ĐN

T 

HĐN

T 
  

https://youtu.be/6_7zgb0OQeE
https://youtu.be/6_7zgb0OQeE
https://youtu.be/6_7zgb0OQeE
https://youtu.be/6_7zgb0OQeE
https://youtu.be/6_7zgb0OQeE
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Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

chân  

    3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay 3 # # # # # # 

17 17 

Thực hiện được 

các vận động xoa 

tay, chạm các đầu 

ngón tay với nhau, 

rót, nhào, khuấy, 

đảo, vò xé giấy 

Thực hiện vận động 

rót,  khuấy, đảo,  

Tiết học:  Bé chơi 

nấu ăn 

TC: Bé chơi nấu ăn 

,nấu cháo, pha nước 

- Trẻ có quyền lựa 

chọn các trò chơi 

trong góc chơi 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 1     

HĐH

+HĐ

G 
  

21 21 

Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay và phối hợp tay 

- mắt trong các 

hoạt động: nhào 

đất nặn; vẽ tổ 

chim. 

Thực hiện vận động 

vẽ tổ chim 

- TC :Vẽ tổ chim 

vẽ cuộn len, vẽ cơn 

lốc,  

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 1 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐ

G 
HĐG   

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 42 # # # # # # 

    1. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt 3 # # # # # # 

29 29 

Thích nghi với chế 

độ ăn cơm, có thể 

ăn được các loại 

thức ăn khác nhau 

Làm quen với chế độ 

ăn cơm và các loại 

thức ăn khác nhau 

- Tiết học :Trò 

chuyện với trẻ về 

các loại thức ăn 

khác nhau 

của bé  

- Thực hành chế độ 

ăn cơm và các loại 

thức ăn khác nhau 

 Trẻ có quyền được 

ăn uống, được 

chăm sóc nuôi 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x 1 

HĐ

H+V

S-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
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Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

dưỡng 

    2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe 2 # # # # # # 

47 47 

Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng theo khoa 

học 

- Hướng dẫn cách 

chế biến một số món 

ăn dành cho trẻ 

- Một số chế độ ăn 

khi trẻ bị bệnh (táo 

bón, tiêu chảy, sốt, 

suy dinh dưỡng, 

thừa cân béo phì,…) 

- Hướng dẫn kỹ 

thuật sơ cứu thông 

thường 

Trò chuyện, 

hướng dẫn phụ 

huynh : 

- Hướng dẫn làm 

món súp bông cải 

- Hướng dẫn nấu 

súp gà rau củ 

- Cách chăm sóc 

trẻ bị sốt 

Din

h 
dưỡ

ng 

mẹ 
và 

nhữ

ng 
ngư

ời 

thân 
yêu  

Kh

ối 

Lớp 

học 
Thể 

chất 
3 x 1 ĐTT ĐTT ĐTT   

    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 21 # # # # # # 

    2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi 17 # # # # # # 

    *Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi 0 # # # # # # 

7 7 

Nhận biết được 

tên, đặc điểm nổi 

bật, công dụng và 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen 

thuộc. 

Tên, đặc điểm nổi 

bật, công dụng, cách 

sử dụng đồ dùng 

trong gia đình 

- Tiết học  : Nhận 

biết : thìa, 

- Trò chuyện về 

các đồ dùng gia 

đình 

- Thực hành nhận 

biết các đồ dùng 

trong gia đình 

day-

tre-

nha
n-

biet-

do-
dun

g-

bat-
thia-

ca-

do-
tuoi-

24-

36-
than

g 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
  x 1 

HĐ

H+V

S-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

    *Nhận biết một số ngày lễ hội 0 # # # # # # 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cc3sZLxxISRbysP2h6yF9IvMW9GvuabN/edit?usp=sharing&ouid=113075836783655986691&rtpof=true&sd=true
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-do-dung-bat-thia-ca-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84784
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Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

14 14 

Kể được tên một 

số lễ hội: Tết 

trung thu, ngày 

hội của cô….qua 

trò chuyện, tranh 

ảnh 

Ngày hội cuả bà, 

của mẹ, của cô giáo 

Tiết học :Trò 

chuyện về ngày 

8/3 

 Trẻ có quyền 

được ăn uống, 

được chăm sóc 

nuôi dưỡng 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
  x 1   

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

    

    *Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng 13 # # # # # # 

17 17 

Nhận biết được 

hình tròn, hình 

vuông 

Hình tròn, hình 

vuông 

- Tiết học: Ôn 

phân biệt hình 

vuông hình tròn 

-TC:Ôn phân biệt 

hình vuông hình 

tròn 

- Quan sát đồ dùng 

đồ chơi có dạng 

hình vuông hình 

tròn 

Phâ
n 

biệt 

hình 
tròn 

hình 

vuô
ng 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
  x 1 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

NT 

HĐ

C+H

ĐG+

HĐ

NT 

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

  

18 18 

Xác định được vị 

trí trong không 

gian (trên-dưới, 

trước - sau) so với 

bản thân trẻ 

Vị trí trong không 

gian (trên-dưới, trước 

- sau) so với bản thân 

trẻ 

- Tiết học  :Nhận 

biết phía trước -  

sau của bé  

- TC: Nhận biết 

phía trước -   sau 

của bé  

Nhậ

n 

biết 
phía 

trên 

phía 
dưới 

Lớp 

Lớp 

học

+Sâ

n 

chơi 

Nhận 

thức 
  x 1   

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

NT 

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

  

https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/-cqK0J0OxmY
https://youtu.be/4WdUMPsF9iI
https://youtu.be/4WdUMPsF9iI
https://youtu.be/4WdUMPsF9iI
https://youtu.be/4WdUMPsF9iI
https://youtu.be/4WdUMPsF9iI
https://youtu.be/4WdUMPsF9iI
https://youtu.be/4WdUMPsF9iI
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yêu" 

Ghi 

chú  

MV

NN

TY 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

 
3 

  

Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

- Tiết học  :Phân 

biệt phía trước -  

sau của bé 

- TC: Phân biệt 

phía trước -   sau 

của bé  

  Lớp 

Lớp 

học

+Sâ

n 

chơi 

Nhận 

thức 
  x 1     

HĐH

+HĐ

G+H

ĐNT 

  

    *Nhận biết bản thân và những người gần gũi 1 # # # # # # 

23 23 

Nói được tên và 

công việc của 

những người 

thân gần gũi 

trong gia đình 

Tên và công việc của 

những người thân 

gần gũi trong gia 

đình 

-Tiết học: Nhận 

biết ông của bé 

 Trò chuyện về mẹ 

của bé, NB Tên 

công việc của bố 

mẹ 

-Trò chuyện về gia 

đình thân yêu của 

bé 

- Trò chuyện với 

trẻ ngày 8/3 

Quan sát công việc 

của bố mẹ, ông bà 

day-
trete

n-

con
g-

viec

-
cua-

bo-

me-

do-

tuoi-

24-
36-

than

g 

Lớp 

Lớp 

học 

+ 

Sân 

chơi 

Nhận 

thức 
1 x 1 

HĐ

NT+

HĐ

G 

HĐ

NT+

HĐ

G 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐNT 

  

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 14 # # # # # # 

    1. Nghe hiểu lời nói 8 # # # # # # 

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-treten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/84667
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CHỦ ĐỀ: "Mẹ và 

những người thân 

yêu" 

Ghi 

chú  

MV

NN

TY 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

 
3 

  

Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

  4 

Nghe hiểu được 

các bài thơ, đồng 

dao, ca dao, hò vè, 

câu đố, bài hát và 

nội dung truyện 

ngắn đơn giản, trả 

lời được các câu 

hỏi về tên truyện, 

tên và hành động 

của các nhân vật 

Nghe các bài hát, 

bài thơ, đồng dao, 

ca dao, truyện kể 

đơn giản về chủ 

đề "Mẹ và những 

người thân yêu" 

Tiết học: Kể 

chuyện  mẹ tắm 

cho bé, 

- Nghe các bài hát : 

cả nhà thương 

nhau,gia đình nhỏ 

hạnh phúc to,mẹ 

yêu ơi, ,ông bà 

hiền lắm, có ông 

bà có ba má. 

Tình thương bà 

cháu. 

- Nghe đọc thơ ,ca 

dao đồng dao: yêu 

mẹ,dây phơi,bàn 

tay cô giáo, Bé tập 

giúp mẹ,mẹ và 

cô,áo quần sạch 

sẽ,,mẹ và con, cái 

thìa ,  

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x 1 
HĐ

C 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

HĐC

+HĐ

G 

  

5 5 

Nghe và trả lời 

được các câu hỏi: 

"Ai đây?"; "cái gì?, 

"làm gì?"; "ở 

đâu?", "như thế 

nào?" 

Nghe và trả lời được 

các câu hỏi: "Ai 

đây?"; "cái gì?, "làm 

gì?"; "ở đâu?", "như 

thế nào?" 

Trò chuyện, thảo 

luận về những 

người thân gần gũi 

xung quanh 

- Trò chuyện ngày 

hội của các cô và 

các bác trong 

trường của bé 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 1 ĐTT ĐTT ĐTT   

    2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu 6 # # # # # # 
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CHỦ ĐỀ: "Mẹ và 

những người thân 

yêu" 

Ghi 

chú  

MV

NN

TY 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

 
3 

  

Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

11 11 

Đọc được bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

với sự giúp đỡ của 

cô giáo 

Đọc các đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có 

câu 3 - 4 tiếng về 

chủ đề:"Mẹ và 

những người thân 

yêu" 

 Tiết học: Học các 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao : Cái 

thìa,  cháu chào 

ông ạ 

 Trẻ có quyền được 

học các bài thơ 

theo chủ đề 

tho-
con-

ca-

van
g-

nt-

18-
24 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 1 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

HĐ

C+H

ĐG 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

  

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 17 # # # # # # 

    2. Phát triển kỹ năng xã hội 0 # # # # # # 

    * Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt 0 # # # # # # 

10 10 

Bắt chước được 

một vài hành vi xã 

hội đơn giản qua 

trò chơi giả bộ (bế 

búp bê, cho búp bê 

ăn, nghe điện 

thoại…) 

Chơi với đồ dùng đồ 

chơi 

  Thực hành: Chơi 

với đồ dùng đồ 

chơi, dọn dẹp đồ 

dùng đồ chơi 

 Thực hành: Cho 

búp bê ăn, chơi với 

điện thoại 

- Trẻ đều có quyền 

được tham gia vào 

các hoạt động giáo 

dục 

day-

tre-
don-

dep-

do-
choi

-do-

tuoi-
24-

36-

than
g 

Lớp 

Lớp 

học 

+ 

Sân 

chơi 

TCK

NXH

&T

M 

  x 1 

HĐ

C+H

ĐG+

HĐ

NT 

HĐ

C+H

ĐG+

HĐ

NT 

HĐC

+HĐ

G+H

ĐNT 

  

    3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ 17 # # # # # # 

    * Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc 9 # # # # # # 

    
Biết hát và vận 

động đơn giản theo 

Nghe hát, nghe nhạc, 

nghe âm thanh của 

Tiết học" Dạy trẻ 

KN Ca hát  :Cái 
  Lớp 

Lớp 

học 

TCK

NXH
1 x 1 

HĐ

H+H

HĐ

H+H

HĐH

+HĐ
  

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nn-nt-tl-tho-con-ca-vang-nt-18-24/ct/20229/90966
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-don-dep-do-choi-do-tuoi-24-36-thang/ct/20229/85298
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CHỦ ĐỀ: "Mẹ và 

những người thân 

yêu" 

Ghi 

chú  

MV

NN

TY 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

 
3 

  

Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

một vài bài hát/bản 

nhạc quen thuộc 

các loại dụng cụ 

Hát theo và tập vận 

động đơn giản theo 

nhạc về chủ đề "Mẹ 

và những người thân 

yêu" 

thìa , ông bà hiền 

lắm 

Tiết học dạy trẻ 

KNVĐ :Quà tặng 

mẹ,  

Nghe  các bài hát : 

Ba ngọn nến lung 

linh, quà mùng 8/3, 

gia đình nhỏ hạnh 

phúc to, Có ông bà 

có ba má, đồ dùng 

bé yêu 

- Trẻ có quyền 

được tham gia phát 

triển năng khiếu 

của mình. 

&T

M 

ĐG+

HĐ

C 

ĐG+

HĐ

C 

G+H

ĐC 

    * Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh 8 # # # # # # 

15 15 

Thích cầm bút di 

màu, vẽ nguệch 

ngoặc 

Di màu, vẽ nguệch 

ngoạc về chủ đề "Mẹ 

và những người thân 

yêu" 

 -Tiết học : Di màu 

cái thìa,   

 TC:Bé khéo tay 

Thực hành trong  

góc chơi : Di màu, 

vẽ nguệch ngoạc 

- Trẻ có quyền 

được tham gia phát 

triển năng khiếu 

tính sáng tạo của 

mình. 

  Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NXH

&T

M 

  x 1 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

HĐ

G 
HĐG   
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CHỦ ĐỀ: "Mẹ và 

những người thân 

yêu" 

Ghi 

chú  

MV

NN

TY 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

 
3 

  

Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

17 17 

Có khả năng xé 

vụn giấy, vo, vò, 

dán trang trí hình 

Xé vụn, vo, vò, dán 

trang trí hình chủ đề: 

" Mẹ và những người 

thân yêu" 

 - Tiết học: Xé dán 

trang trí chiếc áo,  

dán hoa tặng mẹ,  

Thực hành trong  

góc chơi  xé dán 

trang trí  theo chủ 

đề 

- Trẻ có quyền 

được tham gia phát 

triển năng khiếu 

tính sáng tạo của 

mình. 

  Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NXH

&T

M 

1 x 1   

HĐ

H+H

ĐG 

HĐH

+HĐ

G 
  

Cộng tổng số nội dung phân bổ 

vào chủ đề 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ VÀO CHỦ ĐỀ 27 33 35   

Chia theo hoạt động trong chế độ 

sinh hoạt 

Trong đó:        

 

* Đón trả trẻ 2 2 2 

* Thể dục sáng 1 1 1 

*Hoạt động góc 7 11 12 

*Hoạt động ngoài trời 3 5 6 

 *Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2 

*Hoạt động chiều 6 6 6 

* Thăm quan dã ngoại 0 0 0 

*Lễ hội 0 0 0 

TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC 6 6 6 

 
* Giờ thể chất 1 1 1 

*Giờ nhận thức 2 2 2 
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Mục tiêu chủ đề 
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề  

T
à
i 

n
g
u

y
ên

 h
ọ

c 
li

ệu
 

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c 

T
h

u
ộ

c 
lĩ

n
h

 v
ự

c 

M
ụ

c 
ti

êu
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 c
ố

t 
lõ

i 

DK 

C
ộ
n

g
 

CHỦ ĐỀ: "Mẹ và 

những người thân 

yêu" 

Ghi 

chú  

MV

NN

TY 

Nhánh 

1 

Nhánh 

2 

Nhánh 

3 

 
3 

  

Cái 

thìa 

Mẹ 

của bé 

Ông của 

bé 

Giờ ngôn ngữ 1 1 1 

Giờ TC-KNXH 2 2 2 

 

Ghi chú: 

*Hoạt động góc:Chơi – tập theo ý thích (buổisáng) 

*Hoạt động ngoài trời:Chơi – tập ngoài trời 

* Hoạt động chiều:Chơi – tập theo ý thích (buổichiều) 

* Hoạt động học: Chơi – tập có chủ định (buổisáng) 

 

II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

  

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần thực 

hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Nhánh 1: Cái thìa 1 tuần 
Từ ngày 24/2/2025 - 1/3/2025 

Bùi Thị Chiện  

Nhánh 2: Mẹ của bé 1 tuần Từ ngày 3/3/2025-8/3/2025 Đào Thị Huệ  

Nhánh 3: Ông của bé 1 tuần 
Từ ngày 10/3/2025-15/3/2025 Bùi Thị Chiện 
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III.CHUẨN BỊ  

 

Người 

thực 

hiện 

Nhánh 1: Cái thìa Nhánh 2: Mẹ của bé Nhánh 3: Ông của bé 

Giáo 

viên 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video, bài 

hát về chủ đề 

Thực hiện các quyền con người đối 

với trẻ trong việc chăm sóc giáo 

dục trẻ 

- Xây dựng kế hoạch, tạo môi 

trường giáo dục theo chủ đề  

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt 

động theo chủ đề nhánh. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về 

chủ đề trẻ học. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc 

giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng 

 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video, 

bài hát về mẹ của bé 

Thực hiện các quyền con người 

đối với trẻ trong việc chăm sóc 

giáo dục trẻ 

- Xây dựng kế hoạch, tạo môi 

trường giáo dục theo chủ đề  

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt 

động theo chủ đề nhánh. 

- Tổ chức các hoạt động chăm 

sóc giáo dục theo kế hoạch đã 

xây dựng. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về 

chủ đề trẻ học. 

 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video, bài hát 

về ông của bé 

Thực hiện các quyền con người đối 

với trẻ trong việc chăm sóc giáo dục 

trẻ 

- Xây dựng môi trường giáo dục phù 

hợp với chủ đề. 

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ hoạt động 

theo chủ đề nhánh. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo 

dục theo kế hoạch đã xây dựng. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ 

đề trẻ học. 

Nhà 

trường 

Cung cấp các tài liệu liên quan đến chủ đề : Mẹ và những người thân yêu của bé 

- Cung cấp đồ dùng đồ chơi đa năng phụ vụ cho chủ đề: Mẹ và những người thân yêu của bé 

Phụ 

huynh 

- Đóng góp tranh ảnh video, về đặc 

điểm công dụng của cái thìa 

- Trao đổi trò chuyện cùng con về 

các đặc điểm nổi bật ý nghĩa tác 

dụng của chiếc bát. 

 - Cung cấp các nguyên vật liệu như 

len, lịch cũ, lá cây, họa báo, vỏ hộp 

Đóng góp tranh ảnh, video, hình 

ảnh về công việc hàng ngày của 

mẹ bé 

- Trao đổi trò chuyện cùng con về 

các đặc điểm tên gọi công việc 

mối quan hệ của mẹ và trẻ trong 

gia đình 

- Cung cấp các nguyên vật liệu 

Đóng góp tranh ảnh, video, hình ảnh 

về công việc hàng ngày của ông bé 

- Trao đổi trò chuyện cùng con về các 

đặc điểm tên gọi công việc mối quan 

hệ của bà và trẻ trong gia đình 

- Cung cấp các nguyên vật liệu như 

len, lịch cũ, lá cây, họa báo, vỏ hộp 
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sữa chua…cho trẻ hoạt động chơi 

tập ở nhà 

như len, lịch cũ, lá cây, họa báo, 

vỏ hộp sữa chua…cho trẻ hoạt 

động chơi tập 

sữa chua…cho trẻ hoạt động chơi tập  

 

HIỆU PHÓ CM DUYỆT 

 

 

 

Đào Thị Hương 

TTCM  DUYỆT 

 

 

 

Đào Thị Lan 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Bùi Thị Chiện 

 


